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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 
	Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô     
Trình độ đào tạo: Đại học 
Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật ô tô




Đề C​ương chi tiết học phần
(Kế hoạch giảng dạy)

1. Tên học phần: ỨNG DỤNG MÁY TÍNH TRONG ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TRÊN ÔTÔ
Mã học phần: CAMC320533
2. Tên Tiếng Anh: COMPUTING APPLICATION FOR AUTOMOTIVE MEASUREMENT AND CONTROL
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (1/1/4) (1 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 4 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Nguyễn Thành Tuyên 
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: GV.ThS. Nguyễn Trọng Thức, GV.ThS Nguyễn Trung Hiếu
5. Điều kiện tham gia học tập học phần:
Học phần tiên quyết: Không
Học phần trước: Tin học, Kỹ thuật điện - điện tử, Vi điều khiển ứng dụng, Hệ thống điện – điện tử ô tô.
6. Mô tả học phần:
Môn học cung cấp những kiến thức về lý thuyết các cảm biến và phương pháp đo lường các cảm biến trong ô tô, các thiết bị giao tiếp trong đo lường trên ô tô, lý thuyết điều khiển tự động trong ô tô nhằm điều khiển các cơ cấu chấp hành và hệ thống tự động trên xe.
7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong học phần này, người học có thể)
	ELO(s)

/PI(s)
	TĐNL(b)

	CLO1
	Có kiến thức về hệ thống xử lý trên máy tính. 

Có kiến thức về cấu hệ thống giao tiếp thu thập dữ liệu và điều khiển cơ cấu chấp hành trên ôtô dùng máy tính.
	PI1.1

PI1.2
	2
3

	CLO2
	Phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật ôtô.

Khả năng tư duy và suy nghĩ lập trình hệ thống đến các vấn đề kỹ thuật ôtô.
	PI2.1

PI2.2
	3
4

	CLO3
	Có khả năng làm việc trong các nhóm để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến thu thập dữ liệu và điều khiển cơ cấu chấp hành.
	PI4.1
PI4.2
	2
2

	CLO4
	Sử dụng được các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong khoa học máy tính, ngôn ngữ lập trình, các thiết bị phần cứng thu thập và điều khiển.
	PI6.3
	2

	CLO5
	Có khả năng thiết kế, tính toán, lập trình thu thập dữ liệu cho các cảm biến và cơ cấu chấp hành hình thành nên các hệ thống trên ô tô.
	PI7.1

PI7.2 

PI7.3
	3

4

5

	CLO6
	Có khả năng hình thành ý tưởng về các hệ thống xử lý và lập trình cho hệ thống: xử lý tín hiệu ON/OFF, tín hiệu tương tự, tín hiệu xung.
	PI8.1
	3


8. Nội dung chi tiết học phần theo tuần: <Kế hoạch giảng dạy chi tiết, tương ứng với các thông tin sẽ dùng để cập nhật cho ePortforlio >
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC MÁY TÍNH, ĐIỆN TỬ ÔTÔ VÀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ÔTÔ
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

1.1 Giới thiệu về khoa học máy tính và các ngôn ngữ lập trình.

1.2 Giới thiệu các thiết bị cảm biến, cơ cấu chấp hành điện – điện tử và hệ thống mạng giao tiếp dữ liệu trên ôtô.
1.3 Giới thiệu công nghệ phần mềm trên ôtô.
· 
	CLO1

	2
	PPGD chính:

· Thuyết giảng.

· Trình chiếu.
Thảo luận nhóm: các phần mềm chuyên ngành ôtô, các hệ thống điều khiển tự động trên ôtô.
	Bài tập;



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: tham khảo Internet về AUTOSAR, OSEK-VDX các phần mềm chuyên dùng trên ôtô.

2. Sinh viên làm bài tập trắc nghiệm.
	CLO2
	3
	
	

	2 
	Chương 2: GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH LABVIEW
	
	
	
	

	3 
	A/ Tóm tắt các ND và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:

2.1 Giới thiệu lưu đồ thuật toán và các kiểu ngôn ngữ lập trình.

2.2 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình theo dòng chảy dữ liệu.

2.3 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình LabVIEW và môi trường giao diện trong lập trình LabVIEW.

2.4 Hướng dẫn cài đặt phần mềm và lập trình bằng LabVIEW cơ bản đầu tiên.

· 
	CLO1

	2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Các ngôn ngữ lập trình, lập trình theo thời gian thực và ứng dụng thực tế trên ôtô.
	Bài tập;



	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.
	CLO2
	3
	
	

	5 
	Chương 3: CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRONG LABVIEW
	
	
	
	

	2 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:

3.1 Kiểu dữ liệu dạng Numeric và các hàm trên Numeric.

3.2 Kiểu dữ liệu dạng Boolean và các hàm trên Boolean .

3.3 Kiểu dữ liệu dạng String và các hàm trên String.
	CLO1

CLO3

	2

2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Lập trình cơ bản.
	Bài tập;



	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Sinh viên làm bài tập trắc nghiệm.
	CLO2
	3
	
	

	4 
	Chương 4: CẤU TRÚC VI VÀ SUBVI
	
	
	
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:

4.1 Cấu trúc VI và tạo mới một project.

4.2 Khởi tạo subVI.

4.3 Ứng dụng subVI trong LabVIEW.
· 
	CLO1

	2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Lập trình với subVI.
	Bài tập;



	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà:
1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Sinh viên làm bài tập trắc nghiệm.

3. Sinh viên làm bài tập lập trình tổng hợp.
	CLO2
	3
	
	

	7 
	Chương 5: CẤU TRÚC VÒNG LẶP WHILE TRÊN LABVIEW
	
	
	
	

	8 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:

5.1 Ý nghĩa và ứng dụng cấu trúc vòng lặp While.

5.2 Vòng lặp While trong LabVIEW.

· 
	CLO2

CLO3

	3

3

2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Lập trình ứng dụng vòng lặp while điều khiển hệ thống ô tô.
	Bài tập;



	9 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.
2. Tìm hiểu các xử lý trên ô tô dùng vòng lặp while.
	CLO2
	3
	
	

	10 
	Chương 6: CẤU TRÚC VÒNG LẶP FOR TRONG LABVIEW
	
	
	
	

	11 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

6.1 Ý nghĩa và ứng dụng cấu trúc vòng lặp While.

6.2 Vòng lặp While trong LabVIEW.

· 
	CLO2

CLO3

	3

3

2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Lập trình ứng dụng vòng lặp For.
	Bài tập;



	12 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.
2. Tìm hiểu các xử lý trên ô tô dùng vòng lặp For.
	CLO2
	3
	
	

	13 
	Chương 7: DỮ LIỆU DẠNG CẤU TRÚC TRONG LABVIEW
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

7.1 Dữ liệu cấu trúc dạng Array.

· 
	CLO2

CLO3

	3

3

2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Lập trình ứng dụng Array.
	Bài tập;



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Sinh viên làm bài tập trắc nghiệm.
	CLO2
	3
	
	

	14 
	Chương 7: DỮ LIỆU DẠNG CẤU TRÚC TRONG LABVIEW (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

7.2 Dữ liệu cấu trúc dạng Cluster.

7.3 Giới thiệu các hàm làm việc với các dữ liệu dạng cấu trúc.
· 
	CLO2
CLO4

	3

2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Lập trình ứng dụng Cluster.
	Bài tập;



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 
	CLO2
	3
	
	

	
	1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm bài tập ứng dụng Cluster.
3. Sinh viên làm bài tập lập trình tổng hợp.
	
	
	
	

	15 
	Chương 8: ĐỒ THỊ TRONG LABVIEW
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

8.1 Các phương pháp vẽ đồ thị trong LabVIEW.

8.2 Vẽ đồ thị dạng Waveform Chart 

· 
	CLO2
CLO3

CLO5

	3

3

2

2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Lập trình biểu diễn đồ thị máy phát xoay chiều ba pha, Lập trình đọc tín hiệu từ 1 cảm biến ô tô..
	Bài tập;



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Sinh viên làm bài tập trắc nghiệm.
	CLO2
	3
	
	

	16 
	Chương8: ĐỒ THỊ TRONG LABVIEW (tiếp theo)
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

8.3 Vẽ đồ thị dạng Waveform Graph.

8.4 Vẽ đồ thị dạng X-Y Graph.

8.5 Multi plot trong Graph và Chart.
· 
	CLO2
CLO3


	3

3


	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Lập trình vẽ phương trình đường tròn hay bất kì phương trình có thông số cho sẵn.
	Bài tập;



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.
	CLO2
	3
	
	

	17 
	Chương 9: CẤU TRÚC LỰA CHỌN CASE TRONG LABVIEW
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

9.1 Giới thiệu kiểu dữ liệu dạng Enum, Keyring.

9.2 Cấu trúc lựa chọn Case trong LabVIEW.

· 
	CLO1
CLO2

CLO3

CLO6
	2

3

2

2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Lập trình ứng dụng cấu trúc Case trong lựa chọn hiển thị LED 7 đoạn.
	Bài tập;



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm các bài tập lập trình tham khảo.
	CLO2
	3
	
	

	18 
	Chương 10: CẤU TRÚC DẠNG CÔNG THỨC TRONG LABVIEW
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

10.1 Giới thiệu các hàm tính toán cao cấp có sẵn trong LabVIEW.

10.2 Giới thiệu hàm công thức và cách thiết lập hàm công thức trong LabVIEW.
· 
	CLO3
CLO5

CLO6

	2

2

2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: Lập trình tính toán theo công thức, giải nghiệm các phương trinhg bằng cách sử dụng hàm công thức.
	Bài tập;



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Sinh viên làm bài tập trắc nghiệm.

3. Sinh viên làm bài tập lập trình tổng hợp.
	CLO2
	3
	
	

	19 
	Chương 11: QUẢN LÝ PROJECT VÀ XUẤT BẢN PROJECT THEO CÁC ĐỊNH DẠNG FILE THỰC THI
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

11.1 Các thuộc tính project và quản lý project.

11.2 Cách xuất bản file dưới định dạng exe.

11.3 Các phương pháp Debug tìm lỗi.
· 
	CLO1
CLO3

CLO4

	2

2

2
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm.
	Bài tập;



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.
	
	
	
	

	20 
	Chương 12: THU THẬP VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp:

Nội dung GD lý thuyết:

12.1 Các phương pháp thu thập dữ liệu.

12.2 Phân tích và phân loại dạng dữ liệu.
	CLO2
	3
	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: lập trình thu thập và hiển thị thông số tín hiệu từ 1 cảm biến trên ô tô.
	Bài tập;



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet. 
	
	
	
	

	21 
	Chương 13: GIAO TIẾP PHẦN CỨNG VỚI LABVIEW
	  CLO2
CLO3
CLO5
CLO6
	
	
	

	22 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: 

Nội dung GD lý thuyết:

13.1 Giới thiệu NI VISA.

13.2 Giới thiệu Arduino.

13.3 Thiết lập kết nối phần cứng Arduino và LabVIEW

13.4 Các ứng dụng cơ bản thu thập và điều khiển

· 
	
	3

3

2

2

2


	PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Trình chiếu

Thảo luận nhóm: lập trình thu thập và hiển thị thông số tín hiệu từ 1 cảm biến trên ô tô, điều khiển các cơ cấu chấp hành của ô tô.
	Bài tập;



	23 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: 

1. Tìm đọc các tài liệu liên quan: sách và Internet.

2. Làm ứng dụng điều khiển và thu thập cơ bản. 
	
	
	
	


9. Phương pháp giảng dạy:
Thuyết trình; đàm thoại; thảo luận nhóm.
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	CLOs
	Trình độ năng lực 
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	20

	BT#1
	Bài tập lập trình tổng hợp các kiên thức đã học từ tuần 1 đến tuần 4.
	Tuần 4
	CLO1
	3
	Bài tập lập trình
	Đáp án
	5

	BT#2
	Bài tập lập trình tổng hợp các kiên thức đã học từ tuần 5 đến tuần 8.
	Tuần 8
	CLO2
CLO3
	3

2
	Bài tập lập trình
	Đáp án
	5

	BT#3
	Bài tập lập trình tổng hợp các kiên thức đã học từ tuần 9 đến tuần 15.
	Tuần 12
	CLO2
CLO5

CLO6
	3

3

3
	Bài tập lập trình
	Đáp án
	10

	Kiểm tra
	30

	KT#1
	Kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính, ngôn ngữ lập trình và phần mềm ôtô.
	Tuần 1
	CLO1
	3
	Kiểm tra trắc nghiệm
	Đáp án
	5

	KT#2
	Kiến thức cơ bản về môi trường lập trình trong LabVIEW và các kiểu lập trình.
	Tuần 3
	CLO1
	3
	Kiểm tra trắc nghiệm
	Đáp án
	5

	KT#3
	Kiến thức cơ bản về kiểu biến trong LabVIEW.
	Tuần 4
	CLO1
	3
	Kiểm tra trắc nghiệm
	Đáp án
	5

	KT#4
	Kiến thức cơ bản về vòng lặp trong LabVIEW.
	Tuần 7
	CLO2
	3
	Kiểm tra trắc nghiệm
	Đáp án
	5

	KT#5
	Kiến thức cơ bản về kiểu cấu trúc dữ liệu trong LabVIEW.
	Tuần 9
	CLO2
CLO4
CLO6
	3
2
3
	Kiểm tra trắc nghiệm
	Đáp án
	5

	KT#6
	Kiến thức cơ bản về đồ thị trong LabVIEW.
	Tuần 12
	CLO2
CLO4
CLO6
	3
2
2
	Kiểm tra trắc nghiệm
	Đáp án
	5

	Tiểu luận - Báo cáo
	50

	Thi cuối kỳ
	50

	Thi tập trung
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 60 phút.
	Cuối học kỳ học
	CLO2
CLO4
CLO5
CLO6
	3
2

3

3
	Thi trắc nghiệm
	Đáp án
	50


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Chương 1,2
	Chương  3
	Chương  4
	Chương  5,6
	Chương  8
	Chương  9,11
	Chương 10,13
	Chương 12
	Bài tập
	Kiểm tra
	Tiểu luận-báo cáo

	CLO1
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	x
	x
	

	CLO2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	CLO3
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	
	

	CLO4
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	CLO5
	
	
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x

	CLO6
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	x
	x
	x


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính:
1. LabVIEW Basic Core I, National Instruments Course.

2. LabVIEW for Everyone, Jeffrey Travis and Jim Kring (1997).

3. Programming Arduino with LabVIEW, Marco Schwartz and Oliver Manickum - Packt Publishing (2015).
· Tài liệu tham khảo:
1. LabVIEW for Engineer, Ronald W. Larsen (2010).

2. LabVIEW Data Acquistion, Bruce Mihura (2001).
3. Tài liệu trên mạng.
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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